
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà Số 11, Ngõ 73 Đường La Dương, Tổ Dân Phố Trung Bình, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGỌC HÀ GREENLAND

0110738311

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm; Trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm; Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

3. Trồng cây ăn quả 0121

4. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

5. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh lâu năm; Trồng cây lâu năm khác còn 
lại

0129

6. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

7. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

10. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

11. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa 
(Không bao gồm đấu giá)

4610

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4620

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt. Bán buôn thủy 
sản. Bán buôn rau, quả. Bán buôn cà phê. Bán buôn chè.

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGỌC HÀ GREENLAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC HA GREENLAND COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:  Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket). Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket).

4719

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật 
khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dầu 
hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh vàng; kinh doanh súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao; kinh doanh tem và tiền kim khí)

4773

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết : 
 Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ. 
Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ. Bán lẻ 
hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ. Bán lẻ bạc, đá quí và 
đá bán quí, đồ trang sức lưu động hoặc tại chợ. Bán lẻ hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại 
chợ. Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ. Bán lẻ xe 
đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ. Bán lẻ hàng hóa đã qua 
sử dụng lưu động hoặc tại chợ
(không bao gồm kinh doanh vàng, hoạt động đấu giá)

4789

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết :  bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...; Bán lẻ của các đại lý 
hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4799

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

21. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

22. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1  NGUYỄN 
QUỐC THÁI

Việt 
Nam

P 2809, CT2-105, 
ĐTM Văn Khê, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 15,000 031063000896

2TRẦN THỊ 
HÀ

Việt 
Nam

Thôn Đào Nguyên, 
Xã An Thượng, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

850.000.000 85,000 001190046255

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001190046255
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đào Nguyên, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đào Nguyên, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HÀ               Nữ

12/01/1990 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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